Mẫu 02 – Thông tin doanh nghiệp

	(Tên doanh nghiệp) 
	(Logo)


	I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

	Tên Tiếng Việt
	(Unicode dựng sẵn)

	Tên Tiếng Anh
	

	Tên Giao Dịch
	

	Địa chỉ
	

	Tel
	(+84-1) 234-567-89

	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	E-mail
	abc@xyz.com 

	Homepage
	www.xyz.com  

	Sơ lược lịch sử hình thành
	

	Vốn điều lệ
	

	Lọai hình doanh nghiệp
	( )  Nhà nước 

( )  Tư nhân

( )  TNHH
( )  Cổ phần

( )  Liên doanh

( )  Vốn đầu tư nước ngoài

( )  Loại hình khác (vui lòng ghi rõ): ……..

	Lĩnh vực kinh doanh
	( )  Sản xuất phần mềm

( )  Cung ứng dịch vụ phần mềm
( )  Outsourcing 

( )  BPO

( )  Đào tạo

( )  Loại hình khác: ….. 

	Miêu tả các hoạt động kinh doanh/ sản phẩm chính
	

	Chứng chỉ về tiêu chuẩn chất lượng
	(vd: CMMi level 3, ISO 9001:2000)

	Chi nhánh (nếu có)
	

	Đối tác chính
	

	Nhân sự 
	Vị trí công việc
	 Số lượng

	
	Quản lý


	

	
	Phát triển phần mềm
	

	
	Lập trình viên
	

	
	Khác
	

	
	Tổng
	

	Tuổi nhân viên
	Dưới 30:        30-40:
     40-50:         50-60:
      Trên 60:

	Trình độ học vấn 


	
	 FORMCHECKBOX 

	Số lượng

	
	Trên Đại học
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Đại học, Cao đẳng
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Tốt nghiệp PTTH
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Khác
	 FORMCHECKBOX 

	

	Trình độ ngoại ngữ


	Tiếng Anh 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Tiếng Nhật
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Khác (ghi rõ):…………
	 FORMCHECKBOX 

	

	Kỹ năng

	
	 FORMCHECKBOX 

	Số lượng
	
	 FORMCHECKBOX 

	Số lượng

	
	Java
	 FORMCHECKBOX 

	
	J2EE
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	J2ME
	 FORMCHECKBOX 

	
	ASP
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	PHP
	 FORMCHECKBOX 

	
	C#
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	.Net
	 FORMCHECKBOX 

	
	C/C++
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Khác (ghi rõ)
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	


	II. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ PHẦN MỀM 

	Thông tin về sản phẩm (vui lòng thêm sản phẩm nếu có)

	Tên sản phẩm (1):
	

	Tên viết tắt:
	

	Loại hình sản phẩm:
	( )  Phần mềm nhúng

( )  Phần mềm chuyên dụng

( )  Phần mềm đóng gói

( )  Sản phẩm thông tin số hoá

( )  Khác (ghi rõ):………………………

	Đưa ra lần đầu (tháng/năm):

	Các phiên bản đã phát hành: 

	Tên khách hàng (tham khảo):

	Chức năng sản phẩm:

	Các ưu điểm so với sản phẩm cùng loại:



	Sản phẩm đã được:
	( ) Đăng ký nhãn hiệu thương mại



( ) Đăng ký bản quyền tác giả

( ) Xuất khẩu






( ) Dự kiến xuất khẩu

	Thông tin thương mại 

	Thị trường tiêu thụ: 

	Đánh giá của công ty về thị phần của phần mềm này (%): 


	Tên sản phẩm (2):
	

	Tên viết tắt:
	

	Loại hình sản phẩm:
	( )  Phần mềm nhúng

( )  Phần mềm chuyên dụng

( )  Phần mềm đóng gói

( )  Sản phẩm thông tin số hoá

( )  Khác (ghi rõ):………………………

	Đưa ra lần đầu (tháng/năm):

	Các phiên bản đã phát hành: 

	Tên khách hàng (tham khảo):

	Chức năng sản phẩm:

	Các ưu điểm so với sản phẩm cùng loại:



	Sản phẩm đã được:
	( ) Đăng ký nhãn hiệu thương mại



( ) Đăng ký bản quyền tác giả

( ) Xuất khẩu






( ) Dự kiến xuất khẩu

	Thông tin thương mại 

	Thị trường tiêu thụ: 

	Đánh giá của công ty về thị phần của phần mềm này (%): 

	Thông tin dịch vụ

	Tên dịch vụ:

	Miêu tả dịch vụ:


	III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

	Phát triển sản phẩm

	Hiện nay doanh nghiệp có đang phát triển sản phẩm mới không?
	( ) Có





( ) Không

	Loại hình sản phẩm nào là thế mạnh doanh nghiệp cần phát triển?
	( ) Phần mềm nhúng



( ) Phần mềm đóng gói

( ) Phần mềm chuyên dụng


( ) Sản phẩm thông tin số hoá

( ) Sản phẩm khác

	Những khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải: (Nếu có)

	Tóm tắt kế hoạch phát triển (nêu rõ thời gian dự định phát triển):

	Các dự án/hoạt động sẽ triển khai (nêu thời gian dự kiến):

	Các đề nghị hỗ trợ

	Hỗ trợ về kỹ thuật (nêu nhu cầu cần hỗ trợ):

	Hỗ trợ về thị trường (doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thị trường nào, nêu những khó khăn cần hỗ trợ):

	Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm (nêu rõ phương thức cần hỗ trợ):

	Hỗ trợ các lĩnh vực
	( ) Quản trị tài chính

( ) Quản lý nhân lực

( ) Đào tạo

( ) Khác (nêu rõ):


	IV. DOANH THU  

	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	Doanh thu trong nước
	
	
	

	Doanh thu ngoài nước 
	
	
	

	Thị trường Nhật
	
	
	

	Thị trường Châu Âu
	
	
	

	Thị trường Mỹ
	
	
	

	Khác (ghi rõ)
	
	
	

	Tổng doanh thu
	
	
	


	V. THÔNG TIN LIÊN LẠC (vui lòng thêm thông tin liên lạc khác nếu cần)

	Chủ tịch
	Ông/ Bà:

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Tổng giám đốc
	Ông/ Bà:

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	CTO/ COO
	Ông/ Bà:

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Thư ký giám đốc
	Ông/ Bà:

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Phòng Kinh doanh
	Ông/ Bà:

	Chức vụ
	

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Phòng hành chính
	Ông/ Bà:

	Chức vụ
	

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Phòng nhân sự
	Ông/ Bà:

	Chức vụ
	

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Phòng đào tạo
	Ông/ Bà:

	Chức vụ
	

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	(+84-1) 234-567-89

	Mobile
	

	Phòng Marketing 
	Ông/ Bà:

	Chức vụ
	

	E-mail
	abc@xyz.com

	Tel
	(+84-1) 234-567-89
	Fax
	

	Mobile
	


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác!
…., ngày       tháng          năm ….
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
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